
 

Tuần 35: (10/5 - 15/5/2021) 

 

Tiết:51 

 

ÔN TẬP 
 

 

 

 

 

A.NỘI DUNG BÀI HỌC: 
 

Câu 1: Dựa vào tập bản đồ  và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc 

điểm chung của địa hình Việt Nam. 

Địa hình đa dạng.Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất chiếm ¾ diện tích lãnh 

thổ. 

Chủ yếu là đồi núi thấp chiếm 80 %. Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp 

nhau: núi, đồi, đồng bằng, biển đảo và thềm lục địa..Hướng nghiêng của địa hình là 

tây bắc – đông nam. Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và 

vòng cung ( nêu ví dụ 2 dãy núi ). Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 

Câu 2: Nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu 

Long? 

- Thuận lợi: bồi đắp phù sa, cải tạo đất phèn đất mặn, cung cấp thủy sản. 

- Khó khăn: gây ngập úng trên diện rộng, thiệt hại tài sản, tín mạng con người. 

B. CÂU HỎI: 

Vẽ biểu đồ hình tròn. 

Dựa vào bảng số liệu sau: 

 

Các nhóm đất Diện tích đất tự nhiên  (%) 

Đất feralit đồi núi 

thấp 
65,0 

Đất mùn núi cao 11,0 

Đất phù sa 24,0 

 

Vẽ  biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta 

và rút ra nhận xét. 
 

 

 

 

 

 



 

Tuần 35: (10/5 - 15/5/2021) 

 

Tiết:52 

 

ÔN TẬP 
 

 

 

 

 

A.NỘI DUNG BÀI HỌC: 
 

Câu 1: Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc 

điểm chung của khí hậu Việt Nam: 

- Tính nhiệt đới gió mùa ẩm: số giờ nắng: 1300 – 3000h. Nhiệt độ trung bình 

năm 210C.Gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.Lượng mưa trung bình từ 

1500mm – 2000mm. Độ ẩm 80%. 

- Phân hóa đa dạng: theo không gian (Miền khí hậu phía bắc, phía nam, miền 

khí hậu trung và nam trung bộ, miền khí hậu biển đông.) và theo thời gian (mùa 

đông từ tháng 11 đến tháng 4, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10). 

- Biến động thất thường: năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô 

hạn, năm ít bão, năm nhiều bão… 

Câu 2: Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm chung 

của sông ngòi Việt Nam. Vì sao sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là 

tây bắc đông nam và vòng cung? 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc , phân bố rộng khắp cả nước. 

- Hướng chảy : tây bắc – đông nam (sông hồng..) và vòng cung (Sông lô… ). 

- Chế độ nước : theo mùa, mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. 

- Hàm lượng phù sa lớn. 

Vì địa hình nước ta có 2 hướng chính là là tây bắc - đông nam và vòng cung. 

 

B. CÂU HỎI: 

Dựa vào tập bản đồ trang 20-21, hãy chọn 5 đơn vị hành chính và hoàn thành 

bảng thống kê theo mẫu 
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